Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 4.4)
Tiêu chí 4.4. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu.
	- Nhà trường có đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự học của người học không?
- Nhà trường có đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự nghiên cứu của người học không?
	- Các kế hoạch học kỳ, năm học.

-  Thống kê số lượng laptop của các khoa.
- DS GV tham dự bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ.
- Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ.

- DS GV tham dự bồi dưỡng kiến thức tổ chức giảng dạy theo định hướng tiếp cận CDIO.
- Danh sách thống kê số lượng giảng viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp toàn quốc.
 
	P. TC-HC-TH (Văn thư)
Các khoa

P. TC-HC-TH
(Văn thư)

P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P. TC-HC-TH

(Văn thư)


	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.
- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản


	H4.4.4.1
H4.4.4.2

H4.4.4.3
H4.4.4.4
H4.4.4.5

H4.4.4.6



	Y/c 2: Đổi mới phương pháp dạy và học theo tinh thần hợp tác của người học.
	- Nhà trường có đổi mới phương pháp dạy và học theo tinh thần hợp tác của người học không?
- Việc đổi mới phương pháp dạy và học đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường như thế nào?
- Nhà trường có chương trình cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy không? Chương trình này có được dựa vào các đánh giá chất lượng giảng dạy không?
- Nhà trường có các chính sách/chế độ khuyến khích giảng viên trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy không? cung cấp cho giảng viên các điều kiện về kỹ thuật/công nghệ thông tin? (cung cấp văn bản nếu có).
- Giảng viên có nhận được đóng góp đánh giá của cán bộ quản lý/đồng nghiệp không? phương pháp và quy trình như thế nào?
- Việc hướng dẫn người học tự học/tự nghiên cứu/làm việc theo dự án/theo nhóm có được giảng viên xem là một trong các phương pháp giảng dạy hiệu quả không? Giảng viên có thực hiện các phương pháp này không?
- Người học có được đánh giá, phản hồi về chất lượng giảng dạy của giảng viên không? phương pháp và quy trình như thế nào?
	- Văn bản phê duyệt bổ sung, điều chỉnh học phần vào chương trình đào tạo năm 2008.
- Văn bản về các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Học sinh – Sinh viên.
- Danh sách các sáng kiến kinh nghiệm của Giảng viên từ năm 2011 đến 2015.

- Các hội thảo chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Thống kê tỉ lệ sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy của giảng viên trong giai đoạn 2011-2015 so với các năm trước.
- Chế độ công tác giáo viên – giảng viên từ năm 2011 đến 2015. Quy định cách tính giờ nghiên cứu khoa học.

- Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên 
- Danh sách giảng viên tham gia các khóa học bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy.

 - Danh sách trang bị máy chiếu Projector , tivi và máy vi tính tại các phòng học

- Các kế hoạch, thông báo tổ chức thực hiện giáo án bài giảng điện tử
- Nhà trường đã liên kết với công ty VDOC để thành lập trang web thư viện số từ năm 2013.
- Quy định dự giờ, kiểm tra chuyên môn giáo viên từ năm 2010 đến 2015

- Mẫu phiếu dự giờ của Giảng viên.

- Kết quả dự giờ giảng viên (học kỳ, năm học). 

- Kết quả kiểm tra toàn diện giảng viên (học kỳ, năm học). 

- Kế hoạch, nội dung thực hiện tuần lễ sinh hoạt công dân
- Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
- Bộ biểu mẫu thể hiện ý kiến khảo sát, đánh giá từ phía người học lẫn người giảng dạy.
- Kế hoạch  thực hiện khảo sát ý kiến người học về hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
- Kết quả khảo sát ý kiến người học về hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
	P. TS-ĐT-GTVL
P. TC-HC-TH

(Văn thư)

- P. QLKH & HTQT

Các khoa và nhà trường

- P. QLKH & HTQT

P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P. KH-TC

P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P.QT-DV

Các khoa

Website trường
P. TC-HC-TH

(Văn thư)

P. TS-ĐT-GTVL

“

“

P. TTGD-CTSV

- P.KT&ĐBCL

- P.KT&ĐBCL

- P.KT&ĐBCL


	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản
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DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H4.4.4.1
	Các kế hoạch học kỳ, năm học.
	1596/TB-LTT-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012
1594/TB-LTT-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012

1595/TB-LTT-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012

1739/TB-LTT-ĐT ngày 14 tháng 12 năm 2012

1738/TB-LTT-ĐT ngày 14 tháng 12 năm 2012

06/TB-LTT-ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2013
353/ TB-LTT-ĐT ngày 13 tháng 03 năm 2013

429/ TB-LTT-ĐT ngày 27 tháng 03 năm 2013

672/ TB-LTT ngày 03 tháng 5 năm 2013

671/ TB-LTT ngày 03 tháng 5 năm 2013

787/ TB-LTT ngày 29 tháng 5 năm 2013

973/ TB-LTT ngày 15 tháng 7 năm 2013

1036/TB-LTT ngày 26 tháng 7 năm 2013

1808/TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 13 tháng 12 năm 2013

1735/TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 27 tháng 11 năm 2013

1736/TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 27 tháng 11 năm 2013

1807/TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 13 tháng 12 năm 2013

1809/TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 13 tháng 12 năm 2013

184/TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 04 tháng 3 năm 2014
187/TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 04 tháng 3 năm 2014
296/TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 20 tháng 3 năm 2014
630/ TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 20 tháng 3 năm 2014

713/ TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 24 tháng 5 năm 2014

1019/ TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 29 tháng 7 năm 2014

1718/ TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 10 tháng 11 năm 2014

1816/ TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 27 tháng 11 năm 2014

1889/ TB-LTT-KT&KĐCLGD ngày 11 tháng 12 năm 2014

1888/ TB-LTT-KT&ĐBCL ngày 11 tháng 12 năm 2014

1887/ TB-LTT- KT&ĐBCL ngày 11 tháng 12 năm 2014

561/TB-LTT-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2015
628/TB-LTT-ĐT ngày 9 tháng 5 năm 2015

627/TB-LTT-ĐT ngày 9 tháng 5 năm 2015


	Hiệu trưởng
	Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I NH 2012-2013 khóa 11 TCCN.
Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I NH 2012-2013 khóa 2010 CĐKT.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I NH 2012-2013 khóa 11 CĐ và 11LTCĐ.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I NH 2012-2013 khóa 12 TCCN.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I NH 2012-2013 khóa 2012 CĐKT.

Thông báo về việc thi HKII NH 2012-2013; Thực tập Tốt nghiệp; Học môn GDQP-AN; Thi tốt nghiệp khóa 11 TCCN.
Thông báo về việc thi kết thúc học phần HKII NH 2012-2013; Thực tập Tốt nghiệp - Thi tốt nghiệp khóa 2010 Cao đẳng.
Thông báo về việc thi kết thúc học phần học kỳ 3 và thi tốt nghiệp khóa 11 LTCĐ.
Thông báo về việc thi, tổng kết Học kỳ 2 và năm học 2012-2013 khóa 2011 CĐKT.

Thông báo về việc thi, tổng kết Học kỳ khóa 2012 LTCĐ.

Thông báo về việc thi, tổng kết Học kỳ 2 và năm học 2012-2013 khóa 2012 CĐKT.
Thông báo về việc thi, tổng kết Học kỳ 2 và năm học 2012-2013 khóa 2012 TCCN.

Thông báo về công việc của sinh viên cao đẳng khóa 2012.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I năm học 2013-2014 khóa 2012 TCCN.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I năm học 2013-2014 khóa 2011 CĐKT.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I năm học 2013-2014 khóa 2012 CĐKT.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I năm học 2013-2014 khóa 2013 CĐKT.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết học kỳ I năm học 2013-2014 khóa 2013 TCCN.

Thông báo về việc thi kết thúc học phần học kỳ III và thi tốt nghiệp khóa 2012 LTCĐ.

Thông báo về việc thi kết thúc học phần học kỳ II/2013-2014; Thực tập tốt nghiệp - Thi tốt nghiệp khóa 2011 CĐKT.

Thông báo về việc thi học kỳ II/2013-2014 ; Thực tập tốt nghiệp; học môn GDQP-AN và thi tốt nghiệp khóa 2012 TCCN.

Thông báo về việc thi, tổng Học kỳ 2 và năm học 2013-2014 khóa 2012 CĐKT.

Thông báo về việc thi, tổng kết Học kỳ II và năm học 2013-2014 khóa 2013 CĐKT.
Thông báo về việc thi, tổng kết Học kỳ II và năm học 2013-2014 khóa 2013 TCCN.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết Học kỳ I năm học 2013-2014 khóa 2012 CĐKT.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết Học kỳ I năm học 2014 – 2015 khóa 2013 CĐKT.
Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết Học kỳ I năm học 2014 – 2015 khóa 2013 TCCN.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết Học kỳ I năm học 2014 – 2015 khóa 2014 TCCN.

Thông báo về kế hoạch thi, tổng kết Học kỳ I năm học 2014 – 2015 khóa 2014 CĐKT.

Thông báo về việc thi, tổng kết Học kỳ II và năm học 2014 – 2015 khóa 2013 CĐKT.

Thông báo về việc thi, tổng kết Học kỳ II và năm học 2014 – 2015 khóa 2014 TCCN.

Thông báo về việc thi, tổng kết Học kỳ II năm học 2014 – 2015 khóa 2014 CĐKT.



	2
	H4.4.4.2
	Thống kê số lượng laptop của Giảng viên tại các khoa
	
	
	Các khoa

	3
	H4.4.4.3
	DS GV tham dự bồi dưỡng phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ
	
	Phòng TS-ĐT-GTVL

P. TC-HC-TH

(Văn thư)

	

	4
	H4.4.4.4
	Quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ
	1427/Q Đ-LTT ngày 26/9/2013

1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014
	Hiệu trưởng
	Quyết định về  ban hành “Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ” từ năm học 2013-2014

Quyết định ban hành Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ từ năm học 2014-2015.

	5
	H4.4.4.5
	DS GV tham dự bồi dưỡng kiến thức tổ chức giảng dạy theo định hướng tiếp cận CDIO
	
	- P. TC-HC-TH

(Văn thư)


	

	6
	H4.4.4.6
	Danh sách thống kê số lượng giảng viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp toàn quốc
	
	P. TC-HC-TH

(Văn thư)


	

	7
	H4.4.4.7
	Văn bản phê duyệt bổ sung, điều chỉnh học phần vào chương trình đào tạo năm 2008
	
	
	

	8
	H4.4.4.8
	Văn bản về các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Học sinh – Sinh viên
	
	P. TC-HC-TH

(Văn thư)
	

	9
	H4.4.4.9
	Danh sách các sáng kiến kinh nghiệm của Giảng viên từ năm 2011 đến 2015
	
	Phòng QLKH-HTQT
	

	10
	H4.4.4.10
	Các hội thảo chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy
	
	Khoa KHCB
Trường

Khoa Động lực

Khoa KHCB

Khoa Cơ khí

Khoa CNM-TT

Khoa Điện-Điện tử

Khoa CNM-TT


	- Kỷ yếu Hội thảo đánh giá quá trình dạy và học khoa Khoa học cơ bản trong đào tạo theo học chế hệ tín chỉ.

- Hội thảo khoa học “ Nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam”
“Phương pháp giảng dạy một bài thực hành” năm học 2010-2011

“Phương pháp giảng dạy” năm học 2011-2012

“Giảng dạy Anh văn theo hướng TOEIC” năm học 2011-2012

“Tăng cường mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành” năm học 2011-2012

“Áp dụng LEAN MANUFATURING vào giáo dục đào tạo” năm học 2011-2012

“Tiếp cận sử dụng bảng tương tác trong đổi mới phương pháp giảng dạy” năm học 2012-2013

“Giảng dạy hiệu quả bài giảng thực tập may trang phục bằng tích hợp các phương pháp” năm học 2012-2013

	11
	H4.4.4.11
	Thống kê tỉ lệ sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy của giảng viên trong giai đoạn 2011-2015 so với các năm trước
	
	Phòng QLKH-HTQT
	

	12
	H4.4.4.12
	Chế độ công tác giáo viên – giảng viên từ năm 2011 đến 2015. Quy định cách tính giờ nghiên cứu khoa học.


	1436/QĐ-TC-LTT ngày 23/12/2009

1295/QyĐ-LTT-TC ngày 05/10/2011

450/QĐ-LTT-TC ngày 01/4/2013

1863/QĐ-LTT ngày 24/12/2013

1953/QĐ-LTT-TC ngày 22/12/2014
	Hiệu trưởng
	Quy định chế độ làm việc của giảng viên (áp dụng cho khối đòa tạo trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng) năm học 2009-2010 và 2010-2011)

Quy định chế độ làm việc của giảng viên (áp dụng cho khối đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng) năm học 2011-2012

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2013-2014

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm học 2014-2015

	13
	H4.4.4.13
	Kinh phí dành cho các khóa học bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên
	
	P. KH-TC
	

	14
	H4.4.4.14
	Danh sách giảng viên tham gia các khóa học bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy.


	
	P. TC-HC-TH
(văn thư)
	

	15
	H4.4.4.15
	Danh sách trang bị máy chiếu Projector , tivi và máy vi tính tại các phòng học
	
	P.QT-DV
	

	16
	H4.4.4.16
	Các kế hoạch, thông báo tổ chức thực hiện giáo án bài giảng điện tử

	
	Các khoa
	

	17
	H4.4.4.17
	Nhà trường đã liên kết với công ty VDOC để thành lập trang web thư viện số từ năm 2013.

	
	http://lytc.tailieu.vn/
	Thư viện số

	18
	H4.4.4.18
	Quy định dự giờ, kiểm tra chuyên môn giáo viên từ năm 2010 đến 2015
	- 1511/QyĐ-LTT-ĐT ngày 11/10/2014

- 1586/QyĐ-LTT-ĐT ngày 22/11/2012

- 1732/QĐ-LTT- ĐT ngày 19/10/2010


	Hiệu trưởng
	Áp dụng từ năm học 2014-2015

Áp dụng từ năm học 2012-2013

Áp dụng từ năm học 2010-2011

	19
	H4.4.4.19
	Mẫu phiếu dự giờ của Giảng viên
	
	
	P. TS-ĐT-GTVL

	20
	H4.4.4.20
	Kết quả dự giờ giảng viên (học kỳ, năm học)
	
	
	P. TS-ĐT-GTVL

	21
	H4.4.4.21
	Kết quả kiểm tra toàn diện giảng viên (học kỳ, năm học)
	
	
	P. TS-ĐT-GTVL

	22
	H4.4.4.22
	Kế hoạch, nội dung thực hiện tuần lễ sinh hoạt công dân


	
	
	P.TTGD-CTSV

	23
	H4.4.4.23
	Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.


	432/QĐ-LTT ngày 10/4/2015
	Hiệu trưởng
	

	24
	H4.4.4.24
	Bộ biểu mẫu thể hiện ý kiến khảo sát, đánh giá từ phía người học lẫn người giảng dạy.

	
	
	Phòng KT&ĐBCL

	25
	H4.4.4.25
	Kế hoạch  thực hiện khảo sát ý kiến người học về hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

	
	
	Phòng KT&ĐBCL

	26
	H4.4.4.26
	Kết quả khảo sát ý kiến người học về hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
	
	
	Phòng KT&ĐBCL và Phòng TTGD-CTSV




TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2015


Người báo cáo 



Nguyễn Thị Thanh Thảo
